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Ⅳ Thủ tục đăng ký cư trú, kết hôn, ly hôn 

Ⅳ-1 Đăng ký ngoại kiều  
Những người nước ngoài khi nhập cảnh Nhật Bản hoặc sinh ra tại Nhật Bản đều có nghĩa vụ phải 
đăng ký ngoại kiều. Khi đăng ký ngoại kiều bạn sẽ được cấp thẻ ngoại kiều, thẻ này đồng thời cũng 
là thẻ chứng minh tư cách của bạn. Người trên 16 tuổi phải luôn mang thẻ này bên mình và có nghĩa 
vụ xuất trình khi được nhân viên chính quyền yêu cầu. Trong vòng 3 năm kể từ năm 2009, chế độ 
đăng ký ngoại kiều có nhiều sự thay đổi lớn. Xin liên hệ Cục quản lý Xuất nhập cảnh để biết thêm 
chi tiết. (phụ lục trang Ⅸ-1 67)  
 
1. Đăng ký mới:  

  

Nếu bạn đủ các điều kiện bên dưới, bạn hãy liên hệ với tòa hành chính nơi bạn đang ở để đăng ký 
ngoại kiều.  

① Không mang quốc tịch Nhật Bản. 
② Thời gian lưu trú tại Nhật Bản trên 90 ngày. 

 
Những đứa trẻ được sinh ra không mang quốc tịch Nhật Bản thì sau khi sinh ra trong 60 ngày cần 

phải đăng ký ngoại kiều. Cần phải nộp 2 tấm ảnh khổ 4.5cmx3.5cm và hộ chiếu để làm thủ tục. 
(Người dưới 16 tuổi không cần nộp ảnh)  
 Việc đăng ký ngoại kiều sẽ rất tiện lợi cho bạn khi phải chứng minh địa chỉ và những thủ tục 
hành chính khác. Vì thế người có nghĩa vụ phải đăng ký thì nên đăng ký.  
 
 
 

Đăng ký mới thẻ 
ngoại kiều  Khi nhập cảnh 

Trong vòng 
60 ngày 

Tòa hành 
chính 
thành 

phố,quận, 
huyện,xã 

Ở đâu ? Những lúc nào?  
Thời gian 

Giấy tờ cần thiết Làm gì? 

・Đơn xin đăng ký 
ngoai. kiều  

・ Hộ chiếu 
・ 2 tấm ảnh 

・ Giấy chứng minh thụ 
lý đơn khai sinh hoặc 
sổ sức khỏe mẹ con 

Trong vòng 
90 ngày 

Khi sinh con 
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Tòa hành 
chính thành 
phố,quận, 
huyện,xã 

 

Trong vòng 
14 ngày 

Tòa hành 
chính thành 
phố,quận, 
huyện,xã 

 

Trong vòng 
14 ngày 

Ở đâu ? Những lúc nào? Giấy tờ cần thiết Làm gì?  
Thời gian 

Khi thay đổi nơi cư 
trú 

Khi thay đổi quốc 
tịch 

Khi thay đổi tư 
cách lưu trú 

Khi thay đổi thời 
hạn cư trú 

Khi thay đổi ngành 
nghề 

Khi thay đổi công 
ty 

・Đơn xin thay đổi  
・Thẻ ngoại kiều 
・ Bằng chứng để chứng 

minh việc thay đổi địa 
chỉ 

・Đơn xin thay đổi 
・Thẻ ngoại kiều 
・Vật có thể chứng minh sự 

thay đổi (ví dụ như hộ chiếu 
v.v..) 

＜Khi thay đổi họ tên hoặc 
quốc tịch＞ 

・2 tấm ảnh 

Làm thủ tục đăng ký 
thay đổi thẻ ngoại 
kiều 

Làm thủ tục đăng ký 
thay đổi thẻ ngoại 
kiều 

Tòa hành 
chính thành 
phố,quận,hu
yện,xã 

Trong vòng thời gian được 
ghi trên thẻ ngoại kiều 

Trong vòng 
30 ngày kể từ 
khi tròn 16 
tuổi 

Khi đến 16 tuổi 

Người trên 16 tuổi là 
cách 5 năm 1 lần sau 
khi đăng ký. 
( Người vĩnh trú là 
cách 7 năm ) 

Làm thủ tục xác nhận 
(thay đổi) thẻ ngoại 
kiều 

Giấy tờ cần Làm gì? 
Ở đâu ? Thời gian 

・Đơn xin xác nhận đăng ký 
ngoại kiều 

・Thẻ ngoại kiều 
・Hộ chiếu 

Những lúc nào? 

2. Thay đổi đăng ký 

Khi thay đổi bất cứ điều nào trong Thẻ ngoại kiều như địa chỉ, họ tên, quốc tịch, ngành nghề, tư 
cách lưu trú, thời gian lưu trú, nơi làm việc, thay đổi tên hoặc địa chỉ công ty v.v.. đương sự cần 
phải tiến hành đăng ký mới trong vòng 14 ngày. (phụ lục trang Ⅸ-1 62)  

 
 
3. Thủ tục xác nhận (thay đổi) 

 Về nguyên tắc việc đăng ký ngoại kiều phải được tiến hành cập nhật 5 năm một lần tại tòa hành 
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chính thành phố,quận,huyện,xã nơi cư trú (đối với người có tư cách vĩnh trú là 7 năm 1 lần). Đối 
với người dưới 16 tuổi thì không cần thiết, đối với người tròn 16 tuổi thì thủ tục thay đổi này phải 
được tiến hành trong vòng 30 ngày.   

 

4. Xin cấp lại 

 
Khi làm mất hoặc bị mất trộm thẻ ngoại kiều, phải làm đơn xin cấp lại thẻ ngoại kiều trong vòng14 

ngày tại tòa hành chính thành phố, quận, huyện, xã nơi cư trú. Ngoài hộ chiếu và 2 tấm ảnh, bạn 
phải xuất trình thêm đơn cớ mất, hoặc giấy chứng nhận bị mất trộm để tiến hành làm thủ tục xin cấp 
mới.   
 
 
5. Xin đổi cái mới  

 

Thủ tục xin đổi lại thẻ ngoại kiều khi bị hỏng hoặc làm bẩn được tiến hành trong vòng 14 ngày.  

Tòa thị chính Trong vòng 
14 ngày 

Làm thủ tục xin đổi 
thẻ ngoại kiều mới 

Khi thẻ bị hư hỏng, 
gãy vỡ 

Khi thẻ bị làm bẩn 

Thời gian  Ở đâu ? Những lúc nào ? Giấy tờ cần thiết Làm gì ? 

・Đơn xin đổi lại thẻ 
ngoại kiều 

・Hộ chiếu 
・2 tấm ảnh 

Tòa hành 
chính thành 
phố,quận,huy
ện,xã 

Khi bị mất trộm thẻ 
ngoại kiều Trong vòng 

14 ngày 

Thời gian Ở đâu ? 
Những lúc nào ? Giấy tờ cần thiết Làm gì ? 

・Đơn xin cấp lại thẻ 
・Hộ chiếu 
・2 tấm ảnh 
・Đơn cớ mất, giấy chứng nhận 

mất trộm hoặc bị cháy. 

Làm thủ tục xin cấp 
lại thẻ ngoại kiều 

Khi bị cháy mất thẻ 
ngoại kiều 

Khi làm mất thẻ 
ngoại kiều 


